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CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Số:   2571/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ 

V/v Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến 

dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đất đai. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng  9  năm 2025 

Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố. 

 Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31 tháng 8 năm 2025 về 

việc Triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đất đai, Cục Quản lý đất đai đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 

số 515/KH-BCA-BNN&MT nêu trên, cụ thể như sau: 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về thu thập, cập nhật,  chỉnh lý và bổ sung 

thông tin csdl đất đai, mã định danh thửa đất và thực hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp (Chi tiết tài liệu tại Phụ lục 1 gửi kèm theo). 

- Tài liệu hướng dẫn rà soát, và biểu mẫu tổng hợp dữ liệu đất đai theo 03 

nhóm; báo cáo kết quả tổng hợp phân loại dữ liệu đất đai toàn quốc (Chi tiết tài 

liệu tại Phụ lục 2 gửi kèm theo). 

- Tài liệu và biểu mẫu thu thập các loại Giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở mà 

chưa được xây dựng CSDL đất đai và Căn cước công dân (CCCD) của các chủ sử 

dụng đất, chủ sở hữu nhà ở (Chi tiết tài liệu tại Phụ lục 3 gửi kèm theo). 

 Cục Quản lý đất đai kính gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành 

phố để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý Cơ quan liên 

hệ với Cục Quản lý đất đai để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long – BCA (để b/c); 

- Các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa,   

Trần Quý Kiên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố (để p/h); 

- Cục CĐS (để p/h); 

- Các Cục C06, C12-BCA (để p/h); 

- Lưu: VT, TKKKTTĐĐ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mai Văn Phấn 



PHỤ LỤC 01 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ THU THẬP, CẬP NHẬT,   

CHỈNH LÝ VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN CSDL ĐẤT ĐAI, MÃ ĐỊNH DANH  

THỬA ĐẤT VÀ THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP 

(Kèm theo Công văn số       /QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày      tháng 9 năm 2025 

của Cục Quản lý đất đai) 

Việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu địa chính khi sắp xếp  

đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng Mã định danh 

thửa đất được thực hiện đối với những địa bàn đã được xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính theo quy định tại khoản 7 Điều 52 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 

thông tin đất đai.  

Các bước công việc được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bổ 

sung các bước công việc xây dựng Mã định danh thửa đất.     

Phương án kỹ thuật thực hiện chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai khi thực hiện 

chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng Mã định danh thửa đất được thực hiện 

theo hướng dẫn tại Công văn số 2001/QLĐĐ- TKKKTTĐĐ ngày 28/8/2025 của 

Cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn thực hiện chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, xây 

dựng Mã định danh thửa đất.  

Khi thực hiện cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu địa chính, 

thực hiện đồng thời công tác hợp nhất cơ sở dữ liệu đất đai của các đơn vị hành 

chính các tỉnh cũ thành một cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất theo đơn vị hành chính 

cấp tỉnh mới. 

Dữ liệu thửa đất sau khi được cập nhật, chỉnh lý có hiệu lực khi thực hiện thủ 

tục hành chính về đất đai. Mã định danh thửa đất được xây dựng cho các thửa đất 

đã được thành lập trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

Các bước công việc về thu thập, cập nhật, chỉnh lý và bổ sung thông tin 

CSDL đất đai, mã định danh thửa đất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp 

cụ thể như sau: 

Bước 1: Công tác chuẩn bị 

a) Lập kế hoạch thi công chi tiết;  
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b) Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc;  

c) Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác chỉnh lý cơ 

sở dữ liệu đất đai khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. 

Bước 2: Thu thập, đánh giá tài liệu 

a) Thu thập các tài liệu, dữ liệu đất đai bao gồm: cơ sở dữ liệu địa chính; hồ 

sơ địa chính, bản đồ địa chính đã được chỉnh lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; 

b) Lập bản tham chiếu các thửa đất, tài sản gắn liền với đất của cơ sở dữ liệu 

đất đai cần chỉnh lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Biểu số 01 kèm theo; 

c) Tài liệu, dữ liệu sau khi thu thập phải được lập theo biểu tổng hợp tài liệu 

thu thập theo Biểu số 02 kèm theo. 

Bước 3: Chỉnh lý dữ liệu không gian đất đai 

a) Chỉnh lý dữ liệu không gian đất đai nền theo địa giới hành chính mới do 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Lớp dữ liệu đường địa giới hành chính cấp 

huyện, lớp dữ liệu địa phận hành chính cấp huyện đã xây dựng chuyển sang lưu trữ 

để phục vụ công tác quản lý, tra cứu; 

b) Chỉnh lý dữ liệu không gian của thửa đất, tài sản gắn liền với đất: cập 

nhật, bổ sung các thông tin về mã đơn vị hành chính cấp xã, số hiệu tờ bản đồ; số 

thửa đất; địa chỉ theo đơn vị hành chính mới; 

c) Chỉnh lý dữ liệu không gian địa chính của dữ liệu không gian đất đai 

chuyên đề theo hệ thống bản đồ địa chính đã được chỉnh lý. 

Dữ liệu không gian địa chính trước khi chỉnh lý được tổ chức lưu trữ, quản lý 

theo nguyên tắc quản lý thông tin lịch sử thay đổi của dữ liệu địa chính. 

Bước 4: Xây dựng Mã định danh thửa đất 

Mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy 

nhất trên toàn quốc. Một thửa đất cụ thể chỉ có 01 mã định danh và là duy nhất. 

Mã định danh thửa đất là chuỗi gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong 

hệ tọa độ quốc tế WGS84 của thửa đất. Mã định danh thửa đất được mã hóa theo 

tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) theo hướng dẫn tại Công văn số 2001/QLĐĐ-

TKKKTTĐĐ ngày 28/8/2025 của Cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn thực hiện 

chỉnh lý CSDL đất đai, xây dựng Mã định danh thửa đất 

a) Xác định điểm đặc trưng của thửa đất; 
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b) Tính chuyển vị trí từ hệ tọa độ VN2000 của Việt nam sang hệ 

tọa độ quốc tế WGS84; 

c) Mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất; 

d) Cập nhật Bảng dữ liệu không gian Thửa đất: cập nhật trường dữ liệu Mã 

thửa đất cho tất cả các thửa đất. Mã thửa đất của 1 thửa đất cụ thể là Mã định danh 

thửa đất của thửa đất đó. 

Bước 5: Chỉnh lý dữ liệu thuộc tính địa chính 

a) Cập nhật, bổ sung nhóm dữ liệu về thửa đất và nhóm dữ liệu về tài sản gắn 

liền với đất với các trường thông tin về mã đơn vị hành chính, số hiệu tờ bản đồ, số 

thửa đất, địa chỉ theo đơn vị hành chính mới; 

b) Dữ liệu thuộc tính địa chính trước khi chỉnh lý được tổ chức lưu trữ, quản 

lý theo nguyên tắc quản lý thông tin lịch sử thay đổi của dữ liệu địa chính. 

Bước 6: Cập nhật dữ liệu đất đai phi cấu trúc  

a) Rà soát liên kết của dữ liệu đất đai phi cấu trúc với dữ liệu thửa đất; 

b) Nhập bổ sung thông tin mô tả của dữ liệu phi cấu trúc; 

c) Cập nhật dữ liệu đất đai phi cấu trúc của tài liệu về địa chính để đảm bảo 

liên kết tới dữ liệu thửa đất. 

Bước 7: Kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính 

a) Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; 

b) Tổng hợp, xác định khối lượng sản phẩm đã thực hiện; 

c) Lập biên bản bàn giao dữ liệu 

Bước 8: Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống đang quản lý, vận hành 

cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương 

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau: 

1. Đối soát thông tin của tất cả các thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai với 

nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ 

liệu địa chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.  

3. Tích hợp dữ liệu đã được đối soát vào hệ thống đang quản lý, vận hành cơ 

sở dữ liệu đất đai ở địa phương. 
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Biểu số 01 

BẢNG THAM CHIẾU CÁC THỬA ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA 

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI CẦN CHỈNH LÝ SAU KHI SẮP XẾP  

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

 

STT 

Số tờ 

bản đồ 

sau 

chỉnh lý 

Số tờ  

bản đồ 

cũ 

Tỷ lệ 

bản đồ 

Thông tin về 

xã cũ 

Thông tin về 

 huyện cũ 

Thông tin về 

 Tỉnh cũ 

Tên xã 

cũ 

Mã 

xã cũ 

Tên 

huyện 

cũ 

Mã 

huyện 

cũ 

Tên 

Tỉnh cũ 

Mã Tỉnh 

cũ 

          

          

          



Biểu số 02 

MẪU BIỂU TỔNG HỢP TÀI LIỆU THU THẬP 

 

STT Loại tài liêu Tên tài liệu Số lượng Ghi chú 

1 
Tài liệu, số liệu bản đồ 

địa chính sau chỉnh lý  
  

 
  

1.1 ……….    

1.2 ………    

2 
Tài liệu, số liệu đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận 
  

 
  

2.1 ……….    

2.2 ………    

3 Cơ sở dữ liệu địa chính    

3.1 ……….    

3.2 ………    
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PHỤ LỤC 02  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ PHÂN NHÓM DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

(Kèm theo Công văn số       QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 5 tháng 9 năm 2025  

của Cục Quản lý đất đai) 

1. Yêu cầu 

Rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng thành 03 nhóm:  

(1) Nhóm đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng và đảm 

bảo “đúng - đủ - sạch - sống”; 

(2) Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, 

bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; 

(3) Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu không sử dụng được, 

cần phải xây dựng lại mới. 

Tổng hợp kết quả rà soát phân loại dữ liệu đất đai cấp tỉnh, báo cáo kết 

quả tổng hợp phân loại dữ liệu đất đai toàn quốc. 

2. Hướng dẫn thực hiện rà soát phân loại dữ liệu đất đai theo nhóm 

2.1. Bước 1: Công tác chuẩn bị 

a) Công tác chuẩn bị 

- Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và 

nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên 

quan đến công tác xây dựng, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính. 

- Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. 

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác rà 

soát, đánh giá phân loại dữ liệu địa chính. 

b) Thiết lập hệ thống để phân tích dữ liệu 

- Thiết lập hệ thống máy chủ, máy trạm và các thiết bị cần thiết, công cụ 

phần mềm để thực hiện truy vấn, phân tích, đánh giá dữ liệu. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu trên môi trường phân tích dữ liệu. 

c) Thu thập số liệu, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác rà soát, phân 

tích số liệu 

- Thu thập tài liệu pháp lý có liên quan đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu. 



8 

- Thu thập báo cáo kết quả xây dựng, vận hành khai thác cơ sở dữ liệu. 

- Thu thập tài liệu, số liệu hồ sơ địa chính có liên quan. 

2.2. Bước 2: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân loại dữ liệu 

Căn cứ theo yêu cầu của Văn bản số 515/KH-BCA-BNNMT để xây dựng 

bộ tiêu chí đánh giá, phân loại dữ liệu đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”. Tiêu 

chí cơ bản để đánh giá, phân loại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây 

dựng gồm: 

a) Tiêu chí PL: Tiêu chí đánh giá, phân loại tính pháp lý của dữ liệu 

Gồm 02 chỉ tiêu phân loại là PL1, PL2: 

- PL1: Dữ liệu thửa đất đã được xuất sổ địa chính điện tử phải đạt ít nhất 

một trong các điều kiện sau: 

+ Thửa đất đã được xuất sổ địa chính (điện tử) theo quy định của Thông 

tư số 24/2014/TT-BTNMT hoặc sổ địa chính theo quy định tại Thông tư số 

10/2025/TT-BTNMT và đã được ký số; 

+ Thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 

05/2017/TT-BTNMT hoặc Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT và đã nghiệm thu 

đưa vào vận hành nhưng do điều kiện kỹ thuật chưa thực hiện xuất sổ địa chính 

(điện tử) hoặc sổ địa chính; 

+ Thửa đất được xây dựng hoặc cập nhật trong cơ sở dữ liệu thông qua 

thủ tục hành chính về đất đai thực hiện trên cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành 

theo mô hình tập trung cấp tỉnh nhưng chưa lập và ký số sổ địa chính. 

- PL2: Dữ liệu thửa đất chưa được xuất sổ địa chính điện tử. 

b) Tiêu chí DD: Tiếu chí đánh giá, phân loại mức độ đầy đủ thông tin dữ liệu 

Gồm 03 chỉ tiêu phân loại là DD1, DD2, DD3: 

- DD1: Thửa đất đồng bộ 3 khối thông tin: thửa đất có đủ dữ liệu không 

gian, dữ liệu thuộc tính, dữ liệu phi cấu trúc và liên kết với nhau. 

- DD2: Thửa đất không đồng bộ 3 khối thông tin: thửa đất chỉ có từng cặp 

dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu 

trúc liên kết với nhau; thửa đất chỉ có dữ liệu không gian. 

- DD3: Thửa đất chỉ có dữ liệu thuộc tính: thửa đất chỉ có dữ liệu thuộc tính. 

c) Tiêu chí LS: Tiêu chí đánh giá, phân loại làm sạch với CSDL quốc gia về 

dân cư 

Thửa đất được đánh giá ở mức độ làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đất đai, gồm 03 chỉ tiêu đánh giá là LS1, LS2, LS3: 
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- LS1: Thông tin người sử dụng đất của thửa đất đã được đối khớp với 

CSDL quốc gia về dân cư: Thông tin dữ liệu về chủ sử dụng đất gồm (số định 

danh cá nhân/tổ chức, họ và tên/tổ chức, năm sinh, địa chỉ  thường trú) đã được 

đối sánh và khớp hoàn toàn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- LS2: Thông tin người sử dụng đất của thửa đất chưa đối khớp với CSDL 

quốc gia về dân cư đạt ít nhất một trong các điều kiện sau: 

+ Chủ sử dụng đất có số định danh đối khớp với thông tin trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư nhưng có một trong những trường thông tin về họ và 

tên/tổ chức, năm sinh, địa chỉ  thường trú không khớp; 

+ Chủ sử dụng đất có số chứng minh thư 09 số và đã được đối khớp trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

+ Trường hợp có nhiều hơn 01 cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng thửa 

đất nhưng có một trong các chủ sử dụng đất không xác định được trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

- LS3: Thông tin người sử dụng đất của thửa đất không xác định chính 

xác được trong CSDL quốc gia về dân cư. 

d) Tiêu chí VH: Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ vận hành 

Thửa đất được đánh giá ở mức độ vận hành và phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai thường xuyên, gồm 02 chỉ tiêu đánh giá là VH1, VH2: 

- VH1:Dữ liệu đang được vận hành 24/7 phải đạt cả 3 điều kiện sau: 

+ Dữ liệu đang được vận hành theo mô hình tập trung cấp tỉnh; 

+ Dữ liệu được vận hành liên tục 24/7 

+ Dữ liệu được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính. 

- VH2: Dữ liệu không được vận hành 24/7: là dữ liệu không đáp ứng một 

hoặc hoàn toàn trong các chỉ tiêu trên. 

Căn cứ vào thực tế việc xây dựng, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ 

liệu và nguồn lực triển khai chiến dịch 90 ngày, địa phương có thể xem xét bổ 

sung thêm các tiêu chí và các chỉ tiêu đánh giá tham khảo theo quy định về đánh 

giá chất lượng dữ liệu quy định tại Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT. 

2.3. Bước 3: Rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu 

Trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá, phân loại dữ liệu đã được xây dựng, 

thực hiện: 
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a) Rà soát, đánh giá dữ liệu cho từng thửa đất đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại 

khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2024; 

b) Việc rà soát, đánh giá dữ liệu được thực hiện chi tiết theo tất cả các tiêu chí. 

2.4. Bước 4: Tổng hợp kết quả phân loại dữ liệu 

a) Tổng hợp kết quả phân loại dữ liệu như sau: 

- Nhóm 1: Nhóm đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng 

và đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”.  

Thửa đất phải đảm bảo đạt các điều kiện sau: 

+ Dữ liệu thửa đất đã được xuất sổ địa chính điện tử (PL1); 

+ “Thửa đất đồng bộ 3 khối thông tin (DD1)” hoặc “Thửa đất không đồng 

bộ 3 khối thông tin (DD2)”; 

+ Thông tin người sử dụng đất của thửa đất khớp với CSDL quốc gia về 

dân cư (LS1); 

+ Dữ liệu đang được vận hành 24/7 (VH1). 

- Nhóm 2: Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu cần làm đúng, 

làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất. 

Thửa đất có kết quả rà soát, đánh giá không thuộc Nhóm 1 và Nhóm 3. 

Đối với các thửa đất thuộc nhóm 2 phải được phân loại chi tiết để thực 

hiện bổ sung, làm giàu, làm sạch và hoàn thiện. 

- Nhóm 3: Nhóm đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu không sử dụng 

được, cần phải xây dựng lại mới. 

Thửa đất có kết quả rà soát, đánh giá ở một trong những tiêu chí sau: 

+ Thửa đất chỉ có dữ liệu thuộc tính: thửa đất chỉ có dữ liệu thuộc tính 

(DD3). 

+ Dữ liệu không được vận hành 24/7 (VH2). 

Đối với những thửa đất thuộc nhóm 3 cần lên kế hoạch để thực hiện xây 

dựng mới theo quy định tại Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy 

trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

b) Việc rà soát, đánh giá dữ liệu được tổng hợp kết quả và kết xuất ra tệp 

tin Exel hoặc CSV UTF-8 theo biểu mẫu số PhanLoaiDLTinh-01. 
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2.5. Bước 5: Tổng hợp, lập báo cáo kết quả rà soát, phân loại dữ liệu 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thành phố thực hiện: 

- Lập biểu kết quả phân loại dữ liệu đất đai cấp tỉnh theo mẫu 

PhanLoaiDLTinh-01; 

- Tổng hợp số liệu kết quả phân loại dữ liệu đất đai toàn tỉnh, thành phố theo 

mẫu  PhanLoaiDLTinh-02; 

- Lập báo cáo kết quả tổng hợp phân loại dữ liệu đất đai toàn tỉnh, thành phố. 

b) Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện: 

- Thu nhận báo cáo kết quả phân loại dữ liệu thửa đất của 34 tỉnh, thành phố; 

- Kiểm tra dữ liệu tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu; 

- Tổng hợp số liệu kết quả phân loại dữ liệu đất đai toàn quốc theo mẫu  

PhanLoaiDLCaNuoc-01; 

- Lập báo cáo kết quả tổng hợp phân loại dữ liệu đất đai toàn quốc. 
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3. Các biểu mẫu tổng hợp kết quả phân nhóm dữ liệu đất đai cấp tỉnh và toàn quốc 

3.1.  Biểu PhanLoaiDLTinh-01 

Biểu kết quả phân loại dữ liệu đất đai cấp tỉnh 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH ….. 

        

Mẫu  

PhanLoaiDLTinh-01 

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI THỬA ĐẤT CẤP TỈNH 

(Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai) 

               

STT 

Tên 

đơn vị 

hành 

chính 

cấp xã 

Thửa đất 

Tiêu chí đánh giá phân loại dữ liệu 

Phân loại 

dữ liệu 

theo Kế 

hoạch 

515/KH-

BCA-

BNNMT 

Tính pháp lý 

của dữ liệu 
Mức độ đầy đủ thông tin dữ liệu 

Làm sạch với CSDL quốc gia về 

dân cư 
Mức độ vận hành 

  

Số 

tờ 

bản 

đồ 

Số thứ 

tự 

thửa 

đất 

Dữ 

liệu đã 

được 

xuất 

sổ địa 

chính 

điện 

tử (*) 

Dữ 

liệu 

chưa 

được 

xuất 

sổ địa 

chính 

điện 

tử 

Đồng bộ 

3 khối 

thông 

tin 

(không 

gian, 

thuộc 

tính, phi 

cấu 

trúc) 

Không 

đồng bộ 3 

khối thông 

tin (không 

gian, thuộc 

tính, phi 

cấu trúc) 

Chỉ có 

dữ liệu 

thuộc 

tính 

Thông 

tin 

người 

sử 

dụng 

đất 

khớp 

với 

CSDL 

QG về 

dân cư 

Thông tin 

người sử 

dụng đất 

chưa 

khớp với 

CSDLQG 

về dân cư 

Thông tin 

người sử 

dụng đất 

không xác 

định được 

trong 

CSDLQG 

về dân cư 

Dữ 

liệu 

đang 

được 

vận 

hành 

24/7 

(**) 

Dữ liệu 

không 

được vận 

hành 24/7  

1 Xã A 1           1    x   x     x     x   Nhóm 1 

2 Xã A 1           2    x     x     x   x   Nhóm 2 

3 Xã A 1           3      x     x   x   x   Nhóm 3 

4 Xã A …  …                        

5 Xã B 1           1    x   x         x   x Nhóm … 

6 Xã B …  …                      Nhóm … 

 
   

       
Ngày…tháng….năm 2025 

 
   

       
(thủ trưởng đơn vị lập ký tên, đóng dấu) 
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3.2. Biểu PhanLoaiDLTinh-02 

Biểu tổng hợp kết quả phân loại dữ liệu đất đai cấp tỉnh. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 TỈNH …….. 

  

Mẫu  

PhanLoaiDLTinh-02 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

     

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI THỬA ĐẤT CẤP TỈNH 

(Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 

(CSDL) quốc gia về đất đai) 

       

STT 
Tên đơn vị hành 

chính cấp xã 

Tổng số 

thửa 

Chia ra theo kết quả phân loại 

Ghi chú Nhóm 

1 

Nhóm 

2 
Nhóm 3 

1 Xã A 3 1 1 1   

2 Xã B 0 0 0 0   

3 Xã C 0 0 0 0   

4 Xã D 0 0 0 0   

5 … 0 0 0 0   

  Tổng cộng 3 1 1 1   

 
   

Ngày…tháng….năm 2025 

 
   

(thủ trưởng đơn vị lập ký tên, đóng dấu) 

       
Nhóm 1: đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo 

“đúng - đủ - sạch - sống”. 

Nhóm 2: đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung 

và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Nhóm 3: đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải 

xây dựng lại mới. 
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3.3.  Biểu PhanLoaiDLCaNuoc-01 

Biểu tổng hợp kết quả phân loại dữ liệu đất đai toàn quốc. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Mẫu 

PhanLoaiDLCaNuoc-01 

CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

     

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI THỬA ĐẤT CẢ NƯỚC 

(Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 

(CSDL) quốc gia về đất đai) 

       

STT 
Tên đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Tổng 

số 

thửa 

Chia ra theo kết quả phân 

loại 
Ghi chú 

Nhóm 

1 

Nhóm 

2 

Nhóm 

3 

1 Thành phố Hà Nội           

2 Tỉnh Phú Thọ           

3 Tỉnh Hưng Yên           

4 Thành phố Hải Phòng           

5 …….           

  Tổng cộng 0 0 0 0   

 
   

 

       
Nhóm 1: đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo 

“đúng - đủ - sạch - sống”. 

Nhóm 2: đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ 

sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất. 

Nhóm 3: đã được xây dựng CSDL nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải 

xây dựng lại mới. 
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PHỤ LỤC 03 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

THU THẬP THÔNG TIN CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG 

 DỮ LIỆU ĐẤT Ở, NHÀ Ở ĐỐI VỚI NƠI CHƯA XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

(Kèm theo Công văn số       QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 5 tháng 9 năm 2025  

của Cục Quản lý đất đai) 

1. Yêu cầu 

- Hướng dẫn thu thập các các loại Giấy chứng nhận1 về quyền sử dụng đất 

ở và quyền sở hữu về nhà ở (viết tắt GCN) và thẻ căn cước/Căn cước công dân 

(CCCD) của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đối với nơi chưa được xây 

dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai. 

- Tạo lập CSDL ban đầu đối với thửa đất ở, nhà ở đã được cấp Giấy 

chứng nhận nhưng chưa được xây dựng CSDL đất đai. 

- Xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua CSDL quốc gia về dân cư. 

2. Thu thập thông tin từ Giấy chứng nhận 

Các thông tin cần thu thập đối với các thửa đất ở, nhà ở đã được cấp Giấy 

chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (Biểu mẫu số 01), gồm các trường thông tin như sau: 

a) Nhóm thông tin về thửa đất 

- Mã thửa đất; 

- Mã đơn vị hành chính cấp xã; 

- Số hiệu tờ bản đồ; 

- Số thứ tự thửa đất; 

- Loại đất/mục đích sử dụng; 

- Diện tích; 

- Địa chỉ thửa đất; 

- Hình thức sử dụng; 

- Thời hạn sử dụng đất; 

                                           

1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
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- Nguồn gốc sử dụng đất; 

- Thông tin tọa độ định vị thửa đất. 

b) Nhóm thông tin về người sử dụng đất ở, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 

- Họ và tên chủ sử dụng; 

- Ngày tháng năm sinh chủ sử dụng; 

- Giới tính chủ sử dụng; 

- Số Định danh cá nhân; 

- Địa chỉ thường trú của chủ sử dụng. 

Đối với chủ sử dụng là tổ chức, nhập các trường thông tin: 

- Số định danh tổ chức (đối với chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức); 

- Tên tổ chức (đối với chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức); 

- Họ và tên người đại diện pháp luật (đối với chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức); 

- Số định danh người đại diện pháp luật (đối với chủ sở hữu là cơ quan, 

tổ chức). 

c) Nhóm thông tin về tài sản gắn liền với đất 

Đối với nhà ở riêng lẻ: 

- Loại nhà ở; 

- Diện tích xây dựng; 

- Diện tích sàn; 

- Hình thức sở hữu; 

- Thời hạn sở hữu; 

- Cấp hạng. 

Đối với nhà chung cư: 

- Loại nhà ở (căn hộ); 

- Tên nhà chung cư; 

- Diện tích sàn sử dụng căn hộ; 

- Hình thức sở hữu; 

- Thời hạn sở hữu; 

- Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ. 
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d) Nhóm thông tin về Giấy chứng nhận (GCN) 

- Mã GCN;  

- Số phát hành GCN; 

- Ngày cấp GCN; 

- Số vào sổ cấp GCN; 

- File quét GCN (PDF/A). 

3. Hướng dẫn thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thu thập, số hóa như: Biểu 

mẫu số 01 (file Excel). 

- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ tham gia thực hiện công tác 

thu thập, số hóa Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở và thẻ căn cước/CCCD. 

- Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết ( máy scan, máy vi tính...). 

Bước 2: Rà soát, phân loại Giấy chứng nhận 

Thực hiện kiểm tra, đối soát với Danh sách các thửa đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận, phân loại theo 2 nhóm: 

- Danh sách các Giấy chứng nhận, CCCD thu thập được từ Văn phòng 

Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) và các chi nhánh. 

- Danh sách các Giấy chứng nhận, CCCD cần thu thập từ người dân, tổ chức. 

Bước 3. Thu thập, xử lý dối với các Giấy chứng nhận, CCCD được 

thu thập được từ VPĐKĐĐ. 

Thu thập, xử lý dối với các Giấy chứng nhận, CCCD được thu thập được 

từ VPĐKĐĐ thực hiện như sau: 

- Thu thập Giấy chứng nhận hiện đang quản lý, lưu trữ tại Văn phòng 

đăng ký đất đai, UBND cấp xã;  

 (1) Trường hợp trùng khớp thông tin với Danh sách các trường hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã chuyển 

đến và thông tin Chủ sử dụng đất là thẻ căn cước/CCCD thì chuyển sang Bước 5 

để thực hiện số hóa Giấy chứng nhận và nhập dữ liệu. 

(2) Trường hợp trùng khớp thông tin với Danh sách các trường hợp đã được 

cấp Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã chuyển đến 

nhưng thông tin Chủ sử dụng đất là Chứng minh nhân dân thì phối hợp với Công 
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an xã để tra cứu dữ liệu Căn cước công dân sau đó chuyển sang Bước 5 để thực 

hiện số hóa Giấy chứng nhận và nhập dữ liệu. 

(3) Đối với trường hợp thửa đất có thông tin về Chủ sử dụng đất là Chứng 

minh nhân dân 9 số thì cần thực hiện rà soát, đồng nhất thông tin thẻ căn 

cước/CCCD của Chủ sử dụng đất (Dữ liệu đất đai chờ làm sạch, kết nối).Thực 

hiện theo 02 bước: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh 

(PC06) để đối soát, đồng nhất thông tin, dữ liệu Chủ sử dụng đất là Chứng minh 

nhân dân 9 số thành thẻ căn cước/CCCD 12 số. 

- Bước 2: Sau khi có kết quả của Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) tiến hành cập nhật trên phần mềm Hệ 

thống thông tin đất đai (LIS) đang sử dụng vận hành tại địa phương. 

Bước 4: Thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD từ người 

dân, tổ chức 

Đối với những trường hợp Giấy chứng nhận không thu thập được tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai, cấp xã sẽ lập danh sách, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thực 

hiện hằng ngày cho từng Nhóm thu thập của thôn/khu dân cư/tổ dân phố và tiến 

hành công tác Thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD từ người dân, tổ 

chức theo các bước chi tiết như sau: 

Bước 4.1: Chuẩn bị 

- Tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông về nội dung, mục tiêu, nhiệm 

vụ và lợi ích của Kế hoạch; vận động và hướng dẫn người dân chuẩn bị Giấy 

chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD (nếu cần). 

- Thành lập và phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ thực hiện cho Tổ thu 

thập, nhóm thu thập của từng thôn/khu dân cư/tổ dân phố. 

 - Lập kế hoạch chi tiết triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo kết 

quả thực hiện hằng ngày. 

- Tiếp nhận danh sách các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng 

chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu từ Văn phòng đăng ký đất đai, cấp xã. 

Bước 4.2: Thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD 

Thực hiện thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD cần được thu 

thập từ người dân, tổ chức thông qua Tổ dân phố, tiến hành thu thập các loại 

Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, 

chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai. 
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Công chức địa chính phụ trách tổng hợp chung và thường xuyên phối hợp, 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các Nhóm trong quá trình thu thập. 

Phân loại và báo cáo  kết quả phân loại Giấy chứng nhận, thẻ căn 

cước/CCCD để triển khai thực hiện công tác thu thập. Cách thực hiện phân loại 

và thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD đối với các trường hợp cụ thể 

như sau: 

 (1) Trường hợp Chủ sử dụng đất cung cấp Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ 

căn cước/CCCD hoặc có bản photo Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD đủ điều 

kiện thì thực hiện thu thập để nhập thông tin. 

(2) Trường hợp mất Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận đang thế chấp 

tại Ngân hàng, các tổ chức tín dụng: Tổ thu thập lập Danh sách báo cáo UBND 

cấp xã xác nhận và gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Văn phòng Đăng 

ký đất đai). 

(3) Trường hợp Chủ sử dụng đất đang thực hiện thủ tục hành chính về đất 

đai: đề nghị Chủ sử dụng đất cung cấp Phiếu hẹn trả kết quả, Tổ thu thập lập 

Danh sách (theo mã hồ sơ) báo cáo UBND cấp xã xác nhận và gửi về Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai). 

(4) Trường hợp Chủ dụng đất đã chết: Tổ thu thập thu thập Giấy chứng 

nhận và thông tin Chủ quản lý, sử dụng đất hiện tại. 

(5) Trường hợp vắng chủ: Tổ thu thập, liên hệ để thu thập thông tin, trường 

hợp không liên hệ được thì lập Danh sách báo cáo UBND cấp xã xác nhận và gửi 

về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai). 

(6) Trường hợp Chủ sử dụng đất không phối hợp hoặc cố tình không cung 

cấp Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD: Tổ thu thập tiếp tục tuyên truyền, 

vận động, giải thích về quy định pháp luật và lợi ích của việc cung cấp thông tin; 

Báo cáo UBND cấp xã để có phương án xử lý phù hợp. 

VPĐKĐĐ tổng hợp, báo cáo kết quả thu thập Giấy chứng nhận, thẻ căn 

cước/CCCD.  

Bước 5: Số hóa, tạo lập CSDL đối với thửa đất ở, nhà ở đã được cấp 

Giấy chứng nhận nhưng chưa được xây dựng CSDL đất đai 

- Quét (scan)/Chụp Giấy chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD và xử lý theo 

quy định về dữ liệu đất đai phi cấu trúc; lưu trữ thành 1 file dưới định dạng tệp 

tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được) tên file đặt theo số Serial của Giấy 

chứng nhận.  

- Nhập thông tin vào Biểu mẫu số 1: 
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Sau khi Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD đã được thu 

thập, số hóa theo quy định. Tổ thu thập thực hiện nhập đầy đủ thông tin từ Giấy 

chứng nhận, thẻ căn cước/CCCD vào Biểu mẫu số 01 (phản ánh nhập đúng 

hiện trạng thông tin trên Giấy chứng nhận). 

Cách nhập dữ liệu cụ thể cho các loại Giấy chứng nhận được nêu trong 

Mục 6. Hướng dẫn nhập dữ liệu mẫu cho các loại Giấy chứng nhận. 

Bước 6: Xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua CSDL quốc 

gia về dân cư 

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh (PC06) để 

thực hiện đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của Chủ sử dụng đất, Chủ sở 

hữu nhà ở trên CSDL hiện có với CSDL quốc gia về dân cư. 

Xác định số lượng Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở đã được xác thực 

thông tin qua CSDL quốc gia về dân cư trên tổng số người đang sử dụng đất, sở 

hữu nhà ở. 

Bước 7: Cập nhật kết quả vào CSDL đất đai của tỉnh 

UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo kết quả (theo Biểu mẫu số 1) và bàn giao 

dữ liệu Giấy chứng nhận, Căn cước công dân đã số hóa về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để kiểm tra, đối soát và tổng hợp.  

Thực hiện tổng hợp, rà soát và kiểm tra, xử lý thông tin, dữ liệu trước 

khi cập nhật lên phần mềm hệ thống thông tin đất đai hiện đang triển khai, sử 

dụng tại địa phương và kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về đất đai. 

Xuất dữ liệu để thực hiện xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở 

qua CSDL quốc gia về dân cư theo Biểu mẫu số 02. 

Bước 8: Đồng bộ CSDL đất đai của tỉnh về Trung ương 

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý đất đai, đơn vị 

phát triển phần mềm sử dụng công cụ để thực hiện đồng bộ CSDL đất đai của 

địa phương vào CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương theo quy định 

Thực hiện tổng hợp, rà soát và kiểm tra thông tin, dữ liệu trên phần mềm; 

Tổng hợp, báo cáo kết quả đồng bộ CSDL đất đai của địa phương vào CSDL 

quốc gia về đất đai tại Trung ương định kỳ. 

Thực hiện đồng bộ thông tin (21 trường thông tin) các thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu 

quốc gia. 

4. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã 
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- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thực hiện thu thập Giấy chứng nhận, 

Căn cước công dân và tổng hợp thông tin, dữ liệu vào Biểu mẫu (Biểu số 1) theo 

tiến độ hàng này. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị) kiểm tra, đối soát và tổng hợp, tham mưu UBND cấp xã báo cáo kết quả 

(theo Biểu mẫu Biểu số 1), bàn giao dữ liệu Giấy chứng nhận, Căn cước công 

dân đã số hóa về Sở Nông nghiệp và Môi trường hằng ngày (qua Văn phòng 

Đăng ký đất đai). 

5. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình UBND cấp cấp xã tổ chức, triển khai thực hiện để đảm bảo theo 

đúng tiến độ Kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra. 

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thường trực phối hợp với đơn vị 

phát triển phần mềm hệ thống thông tin đất đai hiện đang triển khai, sử dụng 

tại địa phương (VNPT-iLIS, VBDLIS, ViLIS,..) có công cụ tiếp nhận kết quả 

(Biểu mẫu số 1) và dữ liệu Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/CCCD 

đã số hóa) và xử lý, cập nhật vào phần mềm; thực hiện đồng bộ 100% dữ liệu 

thửa đất của địa phương lên Trung ương.  

6. Hướng dẫn nhập dữ liệu mẫu cho các loại giấy chứng nhận 

(1) Trường hợp Giấy chứng nhận cấp theo mẫu Giấy chứng nhận 

năm 2003 

a. Nhập thông tin “Số phát hành Giấy chứng nhận” tại trang 1 của Giấy 

chứng nhận. Hình 1. 
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b. Nhập thông tin “Người sử dụng đất” tại trang 2 của Giấy chứng nhận và 

bổ sung thông tin Chủ sử dụng đất theo Căn cước công dân đã thu thập. Hình 2 
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c. Nhập thông tin tờ, thửa. Hình 3 

 

d. Nhập số vào sổ, ngày cấp GCN. Hình 4 

 

 

(2) Trường hợp Giấy chứng nhận cấp theo mẫu quy định tại Luật đất đai 2003 đến 

trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 (Mốc thời gian Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu 

lực) 

a. Nhập thông tin “Số phát hành Giấy chứng nhận” tại trang 1 của Giấy chứng nhận. 

Hình 5. 
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b. Nhập thông tin “Người sử dụng đất”, “Thửa đất” tại trang 2 của Giấy chứng nhận 

và bổ sung thông tin Chủ sử dụng đất theo Căn cước công dân đã thu thập. Hình 6 
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(3)  Trường hợp Giấy chứng nhận cấp từ ngày 10/12/2009 đến trước ngày 

01/01/2025. 

a) Nhập “Số phát hành Giấy chứng nhận”, “Thông tin Chủ sử dụng” đối tượng là hộ 

gia đình, cá nhân tại trang 1 của Giấy chứng nhận và bổ sung thông tin Chủ sử dụng đất 

theo Căn cước công dân đã thu thập. (Hình 7) 

 

 

b) Nhập “Thông tin Chủ sử dụng” đối tượng là tổ chức sử dụng, quản lý đất tại trang 

1 của Giấy chứng nhận và bổ sung Số định danh tổ chức (nếu có). Hình 8 
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 c) Nhập các trường hợp tại trang 2 của Giấy chứng nhận 

- Thông tin thửa đất. Hình 9 

 

 

- Tài sản là loại: Nhà ở riêng lẻ. Hình 10 
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 - Tài sản là loại: căn hộ chung cư. Hình 11. 

 

- Số vào sổ, Ngày cấp giấy chứng nhận. Hình 12 
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 - Nhập đa mục đích sử dụng. Hình 13 

 

 

 

 - Chuyển mục đích sử dụng (đính chính nội dung biến động ở trang 3 GCN).  

Hình 14 
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 - Thay đổi thông tin tờ, thửa và chuyển nhượng (đính chính nội dung biến động ở 

trang 4 GCN). Hình 15. 
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